	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2022-2023
ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài : 120 phút, không kể giao đề
Ngày thi: 08/06/2022


Câu 1. (2, 5 điểm)
a) 
Giải phương trình 
b) 
Giải hệ phương trình 
c) 
Rút gọn biểu thức 
Câu 2. (2,0 điểm)


Cho và đường thẳng (với m là tham số )
a) Vẽ parabol (P)
b) 



Tìm tất cả các giá trị của tham số m để cắt tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn 
Câu 3. (1,5 điểm)
a) 
Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường Khi từ B về A người đó đã giảm vận tốc 10km /h so với lúc đi nên thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là 30 phút., Tính vận tốc của người đó lúc đi.
b) 
Giải phương trình : 
Câu 4. (3,5 điểm)







	Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến của (O) (A, B là hai tiếp điểm). Một đường thẳng qua và không đi qua O cắt tại hai điểm (C nằm giữa và A thuộc cung nhỏ 
a) 
Chứng minh tứ giác nội tiếp 
b) 
Chứng minh 
c) 


Gọi I là giao điểm của và Chứng minh tứ giác nội tiếp 
d) Kẻ đường thằng qua D vuông góc với MO cắt (O) tại E khác D. Chứng minh ba điểm C, I, E thẳng hàng 
Câu 5. (0,5 điểm) 



Với các số thực thỏa mãn và 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

ĐÁP ÁN
Câu 1. (2, 5 điểm)
a) 
[bookmark: _GoBack]Giải phương trình 


b) 
Giải hệ phương trình 



Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
c) 
Rút gọn biểu thức 


Câu 2. (2,0 điểm)


Cho và đường thẳng (với m là tham số )
a) Vẽ parabol (P)
Học sinh tự vẽ (P) 
b) 



Tìm tất cả các giá trị của tham số m để cắt tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn 

Xét phương trình hoành độ giao điểm : 

Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ thì pt (*) phải có hai nghiệm phân biệt 



Khi đó theo hệ thức Vi-et : . Theo giả thiết :



Vậy 
Câu 3. (1,5 điểm)
a) 
Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường Khi từ B về A người đó đã giảm vận tốc 10km /h so với lúc đi nên thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là 30 phút., Tính vận tốc của người đó lúc đi.


Gọi vận tốc lúc đi là 

Vì vận tốc lúc về giảm 10km/h so với vận tốc lúc đi nên vận tốc lúc về là 


Thời gian lúc đi : thời gian lúc về : 


Vì thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là phút nên ta có phương trình :



Ta có nên phương trình có hai nghiệm phân biệt :



Vậy vận tốc lúc đi là 
b) 
Giải phương trình : 




Đặt , phương tình trở thành 


Ta có nên phương trình có hai nghiệm 

Với 

Vậy 
Câu 4. (3,5 điểm)







	Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến của (O) (A, B là hai tiếp điểm). Một đường thẳng qua và không đi qua O cắt tại hai điểm (C nằm giữa và A thuộc cung nhỏ 
[image: ]
a) 
Chứng minh tứ giác nội tiếp 

Ta có (vì AM là tiếp tuyến)


(vì là tiếp tuyến của (O))


, mà 2 góc này đối nhau nên là tư giác nội tiếp 
b) 
Chứng minh 


Xét và có :


(cùng chắn cung AC) ; chung

(hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)


c) 


Gọi I là giao điểm của và Chứng minh tứ giác nội tiếp 
Ta có 

trung trực của AB


(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)trung trực của AB


là trung trực của ABtại I



Trong tâm giác vuông tại đường cao ta có :

(hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Mà 

Suy ra 


Xét và ta có :

chung

(hai góc tương ứng)

là tứ giác nội tiếp (tứ giác có góc ngoài bằng góc trong tại đỉnh đối diện)
d) Kẻ đường thằng qua D vuông góc với MO cắt (O) tại E khác D. Chứng minh ba điểm C, I, E thẳng hàng 



Ta có tại I (cmt), mà (gt)


(so le trong)(hai cung căng hai dây bằng nhau)



Vì tứ giác là tứ giác nội tiếp (cmt)(cùng chắn cung 


Mà tam giác cân tại O 

Mà 


Mặt khác (do 

Suy ra 


Ta có cân tại O (do OD=OE)là đường cao đồng thời là trung tuyến



có IK là đường cao đồng thời trung tuyến cân tại I


Xét và ta có :


(I trung điểm AB), 

(2 góc tương ứng) (**)


Từ (*) và (**)mà (kề bù)

Do đó 

Hay 3 điểm thẳng hàng (đpcm)
Câu 5. (0,5 điểm) 



Với các số thực thỏa mãn và 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 



Đặt Vì nên 
Khi đó ta có 



Yêu cầu bài toán tìm 
Ta có :




Do đó . Dấu bằng xảy ra 


Vậy của 

image3.wmf
3859218

A

=+-


image43.wmf
30


oleObject53.bin

image44.wmf
1

2

h

=


oleObject54.bin

image45.wmf
2

22

100100110010010001

102102

1020001020000

xx

xxxx

xxxx

-+

-=Û=

--

Þ-=Û--=


oleObject55.bin

image46.wmf
2

'5200020250,45

D=+=>D=


oleObject56.bin

image47.wmf
54550()

54540()

xtm

xktm

=+=

é

ê

=-=-

ë


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image48.wmf
50/

kmh


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

222

22

1110110

1120

xxxxx

xx

-+-+=Û--+=

Û+-+-=


oleObject60.bin

image50.wmf
2

11

tx

=+³


oleObject61.bin

image51.wmf
2

20

tt

-+=


oleObject62.bin

image52.wmf
0

abc

-+=


image4.wmf
2

():2

ParabolPyx

=


oleObject63.bin

image53.wmf
1

2

1()

2()

tktm

ttm

=-

é

ê

=

ë


oleObject64.bin

image54.wmf
222

2121433

txxxx

=Þ+=Þ+=Û=Þ=±


oleObject65.bin

image55.wmf
{

}

3

S

=±


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject4.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

image56.emf
K

E

I

C

B

A

O

M

D


oleObject74.bin

image57.wmf
90

MAO

Ð=°


oleObject75.bin

image58.wmf
90

MBO

Ð=°


oleObject76.bin

image5.wmf
(

)

:2

dyxm

=-+


image59.wmf
BM


oleObject77.bin

image60.wmf
180

MAOMBO

ÞÐ+Ð=°


oleObject78.bin

image61.wmf
AMBO


oleObject79.bin

oleObject80.bin

image62.wmf
MAC

D


oleObject81.bin

image63.wmf
MDA

D


oleObject5.bin

oleObject82.bin

image64.wmf
MACMDA

Ð=Ð


oleObject83.bin

image65.wmf
AMD

Ð


oleObject84.bin

image66.wmf
~(.)

MAMC

MACMDAgg

MDMA

ÞDDÞ=


oleObject85.bin

image67.wmf
(

)

2

.

MAMCMDdfcm

Þ=


oleObject86.bin

oleObject87.bin

image6.wmf
(

)

d


oleObject88.bin

oleObject89.bin

image68.wmf
OAOBRO

==ÞÎ


oleObject90.bin

image69.wmf
MAMB

=


oleObject91.bin

image70.wmf
M

ÞÎ


oleObject92.bin

image71.wmf
OM

Þ


oleObject93.bin

oleObject6.bin

image72.wmf
OMAB

Þ^


oleObject94.bin

image73.wmf
MAO


oleObject95.bin

image74.wmf
A


oleObject96.bin

image75.wmf
AI


oleObject97.bin

image76.wmf
2

.

MAMIMO

=


oleObject98.bin

image7.wmf
(

)

P


image77.wmf
(

)

2

.

MAMCMDcmt

=


oleObject99.bin

image78.wmf
..

MIMD

MIMOMCMD

MCMO

=Þ=


oleObject100.bin

image79.wmf
MCI

D


oleObject101.bin

image80.wmf
MOD

D


oleObject102.bin

image81.wmf
();

MIMO

cmtDMO

MCMD

=Ð


oleObject103.bin

oleObject7.bin

image82.wmf
~(..)

MCIMODcgcMICMDO

ÞDDÞÐ=Ð


oleObject104.bin

image83.wmf
CDOI

Þ


oleObject105.bin

image84.wmf
OMAB

^


oleObject106.bin

image85.wmf
DEMO

^


oleObject107.bin

image86.wmf
//

ABDE

Þ


oleObject108.bin

image8.wmf
12

,

xx


image87.wmf
ABDBDE

ÞÐ=Ð


oleObject109.bin

image88.wmf
»

»

ADBEADBE

Þ=Þ=


oleObject110.bin

image89.wmf
DOIC


oleObject111.bin

image90.wmf
OIDOCD

ÞÐ=Ð


oleObject112.bin

image91.wmf
)

OD


oleObject113.bin

oleObject8.bin

image92.wmf
OCD


oleObject114.bin

image93.wmf
OCDODCOIDODC

ÞÐ=ÐÞÐ=Ð


oleObject115.bin

image94.wmf
(

)

MICMDOODCcmtOIDMIC

Ð=Ð=ÐÞÐ=Ð


oleObject116.bin

image95.wmf
90

OIDDIAMICCIA

Ð+Ð=Ð+Ð=°


oleObject117.bin

image96.wmf
)

AIMO

^


oleObject118.bin

image9.wmf
1212

21

xxxx

+-=


image97.wmf
(*)

DIACIA

Ð=Ð


oleObject119.bin

image98.wmf
ODE

D


oleObject120.bin

image99.wmf
OK

Þ


oleObject121.bin

image100.wmf
IDE

ÞD


oleObject122.bin

image101.wmf
IDE

ÞD


oleObject123.bin

oleObject9.bin

image102.wmf
IDIE

Þ=


oleObject124.bin

image103.wmf
AID

D


oleObject125.bin

image104.wmf
BIE

D


oleObject126.bin

image105.wmf
AIBI

=


oleObject127.bin

image106.wmf
();()

IDIEcmtADBEcmt

==


oleObject128.bin

image10.wmf
100.

km


image107.wmf
(..)

AIDBIEcccAIDBIE

ÞD=DÞÐ=Ð


oleObject129.bin

image108.wmf
CIABIE

ÞÐ=Ð


oleObject130.bin

image109.wmf
180

BIEAIE

Ð+Ð=°


oleObject131.bin

image110.wmf
180180

CIAAIECIE

Ð+Ð=°ÛÐ=°


oleObject132.bin

image111.wmf
,,

CIE


oleObject133.bin

oleObject10.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

image112.wmf
1;1;1.

xaybzc

=+=+=+


oleObject138.bin

image113.wmf
1,1,1

xyz

³³³


oleObject139.bin

image114.wmf
,,0

abc

³


oleObject140.bin

image11.wmf
(

)

(

)

2

1110

xxx

-+-+=


image115.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

222

23151213115

232239

xyzabc

abcabc

++=Û+++++=

Û+++++=


oleObject141.bin

image116.wmf
min3

Pabc

=+++


oleObject142.bin

image117.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

2

2222

2

92322336

363,23,23

2301

abcabcabcabc

abcabcdoaabbbb

abcabcabc

=+++++£+++++

£+++++£££

Þ+++++-³Þ++³


oleObject143.bin

image118.wmf
(

)

34

Pabc

=+++³


oleObject144.bin

image119.wmf
0,11,2

abcxyz

Û===Þ===


oleObject145.bin

oleObject11.bin

image120.wmf
GTNN


oleObject146.bin

image121.wmf
41,2

Pxyz

=Û===


oleObject147.bin

image12.wmf
(

)

,

O


oleObject12.bin

image13.wmf
,

MAMB


oleObject13.bin

image14.wmf
M


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

O


oleObject15.bin

image16.wmf
,

CD


oleObject16.bin

image17.wmf
,

MD


oleObject17.bin

image18.wmf
)

CD


oleObject18.bin

image19.wmf
AMBO


oleObject19.bin

image20.wmf
2

.

MAMCMD

=


oleObject20.bin

image21.wmf
AB


oleObject21.bin

image22.wmf
.

MO


oleObject22.bin

image23.wmf
CDOI


oleObject23.bin

image24.wmf
,,

xyz


oleObject24.bin

image25.wmf
1,1.1

xyz

³³³


oleObject25.bin

image26.wmf
222

2315

xyz

++=


oleObject26.bin

image27.wmf
Pxyz

=++


oleObject27.bin

image1.wmf
2

340

xx

+-=


oleObject28.bin

image28.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

22

340440

4

440410

1

4;1

xxxxx

x

xxxxx

x

S

+-=Û+--=

=-

é

Û+-+=Û+-=Û

ê

=

ë

=-


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image29.wmf
21551

34341

xyxx

xyyxy

+===

ììì

ÛÛ

ííí

-==-=-

îîî


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

(

)

;1;1

xy

=-


oleObject32.bin

oleObject33.bin

image31.wmf
385921834.25.329.2

3.22152.3215

A

=+-=+-

=+-=


oleObject1.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image32.wmf
(

)

22

22220*

xxmxxm

=-+Û+-=


oleObject41.bin

image33.wmf
12

,

xx


image2.wmf
21

34

xy

xy

+=

ì

í

-=

î


oleObject42.bin

image34.wmf
2

12

1

;120

2

xxmm

ÞD=+>Û>-


oleObject43.bin

image35.wmf
12

12

1

2

xx

m

xx

+=-

ì

ï

í

-

=

ï

î


oleObject44.bin

image36.wmf
1212

2112.12()

2

m

xxxxmtm

-

+-=Û--=Û=


oleObject45.bin

image37.wmf
2

m

=


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
x


oleObject48.bin

image39.wmf
(

)

(

)

/10

kmhx

>


oleObject49.bin

image40.wmf
(

)

10/

xkmh

-


oleObject50.bin

image41.wmf
(

)

100

,

h

x


oleObject51.bin

image42.wmf
(

)

100

10

h

x

-


oleObject52.bin

